
UBND HUYỆN HÀ TRUNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VC 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  20/TB-HĐTD 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Hà Trung, ngày 10 tháng 3 năm 2023  
 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo  
 

Thực hiện Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 04/02/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo. Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả xét tuyển như sau: 

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn (vòng 2): 45,  

Trong đó: 

1.1. Thí sinh dự xét tuyển giáo viên mầm non: 20;  

1.2. Thí sinh dự xét tuyển giáo viên tiểu học dạy văn hóa: 09; 

1.3. Thí sinh dự xét tuyển giáo viên tiểu học dạy tin học: 08; 

1.4. Thí sinh dự xét tuyển giáo viên tiểu học dạy âm nhạc: 05; 

1.5. Thí sinh dự xét tuyển giáo viên tiểu học dạy Mỹ thuật: 03; 

2. Tổng số thí sinh tham gia phỏng vấn: 43, trong đó: 

2.1. Thí sinh tham gia phỏng vấn xét tuyển giáo viên mầm non: 19 (vắng 01 

thí sinh). 
2.2. Thí sinh tham gia phỏng vấn xét tuyển giáo viên tiểu học dạy văn hóa: 09 

2.3. Thí sinh tham gia phỏng vấn xét tuyển giáo viên tiểu học tin học: 08. 

2.4. Thí sinh tham gia phỏng vấn xét tuyển giáo viên tiểu học âm nhạc: 07 

(vắng 01 thí sinh). 

2.5. Thí sinh tham gia phỏng vấn xét tuyển giáo viên tiểu học mỹ thuật: 03. 

3. Kết quả điểm phỏng vấn và dự kiến trúng tuyển 

Căn cứ kết quả điểm phỏng vấn, điểm ưu tiên và chỉ tiêu tuyển dụng được 

UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 7958/UBND-THKH ngày 06/6/2022 là: 38, 

trong đó: 

3.1. Giáo viên mầm non: 19;  

3.2. Giáo viên tiểu học dạy văn hóa: 09. 

3.3. Giáo viên tiểu học dạy tin học: 04. 

3.4. Giáo viên tiểu học dạy âm nhạc: 03. 

3.5. Giáo viên tiểu học dạy mỹ thuật: 03. 

(kết quả điểm phỏng vấn và dự kiến danh sách kèm theo) 

4. Hồ sơ thí sinh trúng tuyển 

Các thí sinh trong danh sách dự kiến trúng tuyển hoàn tất hồ sơ nộp về 

UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 25/3/2023, trong giờ hành chính của 

ngày làm việc, số lượng hồ sơ 02 bộ, gồm:  

 - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong 

thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ; 

 - Bản sao giấy khai sinh, bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc 

thẻ căn cước công dân; 

 - Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa theo yêu 

cầu của vị trí việc làm giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dạy văn hóa được cơ 
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quan có thẩm quyền chứng thực (đem theo bản chính văn bằng, chứng chỉ để đối 

chiếu); 

 - Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm 

quyền cấp theo quy định; 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được 

cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác 

nhận chế độ ưu tiên sau khi đã có công bố kết quả tuyển dụng; 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

 Sau khi có kết quả phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

huyện Hà Trung sẽ Quyết định tuyển dụng viên chức. 

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện Hà 

Trung, niêm yết tại bảng tin cơ quan UBND huyện Hà Trung, UBND các xã, thị 

trấn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện./. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch UBND huyện (B/c);  

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;  

- Thành viên Ban Giám sát; 

- Các trường học trong huyện; 

- UBND các xã, thị trấn trong huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, TTTT&DL  

(Cổng thông tin điện tử huyện); 

- Lưu. 

  KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

    

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Văn Long 
 

 



KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN  

VÀ DỰ KIẾN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC ( GIÁO VIÊN MẦM NON) 

 (Kèm theo Thông báo số 20/TB-HĐTD, ngày 10/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình độ 

đào tạo 
Vị trí việc làm 

Đối tượng 

ưu tiên  

Kết quả 

điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Kết quả xét tuyển 

1 Vũ Thị Ngọc Huyền 12/6/1996 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo viên Mầm non hạng III   86.67   86.67 Dự kiến trúng tuyển 

2 Mai Thị Hà 15/8/1999 Nữ Kinh Đại học Giáo viên Mầm non hạng III   84.33   84.33 Dự kiến trúng tuyển 

3 Nguyễn Thị Nga 21/6/1992 Nữ Kinh Đại học Giáo viên Mầm non hạng III   83.33   83.33 Dự kiến trúng tuyển 

4 Nguyễn Thị Thúy 27/02/1993 Nữ Kinh Đại học Giáo viên Mầm non hạng III   83.33   83.33 Dự kiến trúng tuyển 

5 Hoàng Thị Trang 09/4/2000 Nữ Kinh Cử nhân Giáo viên Mầm non hạng III   83.33   83.33 Dự kiến trúng tuyển 

6 Đinh Thị Kiều Anh 05/12/1995 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo viên Mầm non hạng III   80.00   80.00 Dự kiến trúng tuyển 

7 Nguyễn Thị Hằng 12/11/1989 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo viên Mầm non hạng III   80.00   80.00 Dự kiến trúng tuyển 

8 Mai Thị Mơ 17/01/1996 Nữ Kinh Cử nhân Giáo viên Mầm non hạng III   78.67   78.67 Dự kiến trúng tuyển 

9 Trịnh Thị Xuân 10/10/1997 Nữ Kinh Đại học Giáo viên Mầm non hạng III   77.67   77.67 Dự kiến trúng tuyển 

10 Vũ Thị Phương 07/6/1998 Nữ Kinh Cử nhân Giáo viên Mầm non hạng III   76.67   76.67 Dự kiến trúng tuyển 

11 Mai Thị Hoa 19/02/1997 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo viên Mầm non hạng III 
Con của người 

hưởng chính sách 

như TB 
71.33 5 76.33 Dự kiến trúng tuyển 

12 Hoàng Thị Như 08/10/1995 Nữ Nùng Cao đẳng Giáo viên Mầm non hạng III Dân tộc Nùng 70.00 5 75.00 Dự kiến trúng tuyển 

13 Vũ Thị Thành 08/4/1991 Nữ Kinh Đại học Giáo viên Mầm non hạng III   75.00   75.00 Dự kiến trúng tuyển 

14 Phạm Thị Thu 22/8/1997 Nữ Kinh Đại học Giáo viên Mầm non hạng III   74.33   74.33 Dự kiến trúng tuyển 

15 Lê Ngọc Liên 25/6/1988 Nữ Kinh Cử nhân Giáo viên Mầm non hạng III   71.67   71.67 Dự kiến trúng tuyển 

16 Đỗ Thu Huyền 22/10/1996 Nữ Kinh Cử nhân Giáo viên Mầm non hạng III   67.67   67.67 Dự kiến trúng tuyển 

17 Nguyễn Thị Hạnh 07/12/1987 Nữ Kinh Cử nhân Giáo viên Mầm non hạng III   65.67   65.67 Dự kiến trúng tuyển 

18 Cao Thị Tính 06/06/1992 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo viên Mầm non hạng III   65.33   65.33 Dự kiến trúng tuyển 

19 Mai Hồng Gấm 03/5/1997 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo viên Mầm non hạng III   65.00   65.00 Dự kiến trúng tuyển 

20 Đỗ Thị Phượng 12/4/1995 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo viên Mầm non hạng III      
Không tham dự 

phỏng vấn 

(Trong danh sách có 20 người) 
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KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN  

VÀ DỰ KIẾN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY VĂN HÓA) 

(Kèm theo Thông báo số 20/TB-HĐTD, ngày 10/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo) 

 
 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình độ 

đào tạo 
Vị trí việc làm 

Đối 

tượng 

ưu tiên  

Điểm TB 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Kết quả xét tuyển 

1 Mai Thị Hoa 20/6/1986 Nữ kinh Cử nhân Giáo viên Tiểu học hạng III Con BB 83.33 5 88.33 Dự kiến trúng tuyển 

2 Mai Thị Lan Phương 25/5/1985 Nữ kinh Đại học Giáo viên Tiểu học hạng III Con TB 80.67 5 85.67 Dự kiến trúng tuyển 

3 Đoàn Thị Nhường 12/8/1989 Nữ kinh Đại học Giáo viên Tiểu học hạng III 
 

75.00 
 

75.00 Dự kiến trúng tuyển 

4 Nguyễn Hồng Nhung 25/10/1993 Nữ kinh Đại học Giáo viên Tiểu học hạng III 
 

73.67 
 

73.67 Dự kiến trúng tuyển 

5 Hoàng Thị Hiền 02/02/1996 Nữ kinh Đại học Giáo viên Tiểu học hạng III 
 

71.67 
 

71.67 Dự kiến trúng tuyển 

6 Trịnh Thị Tuyết 07/07/1986 Nữ kinh Cử nhân Giáo viên Tiểu học hạng III 
 

70.67 
 

70.67 Dự kiến trúng tuyển 

7 Nguyễn Thu Trang 16/4/1992 Nữ kinh Cử nhân Giáo viên Tiểu học hạng III 
 

65.00 
 

65.00 Dự kiến trúng tuyển 

8 Lê Hải Yến 04/12/1997 Nữ kinh Cử nhân Giáo viên Tiểu học hạng III 
 

64.33 
 

64.33 Dự kiến trúng tuyển 

9 Nguyễn Phước Bảo Châu 12/10/1996 Nữ kinh Cử nhân Giáo viên Tiểu học hạng III 
 

62.00 
 

62.00 Dự kiến trúng tuyển 

(trong danh sách có 09 người) 
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KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN  

VÀ DỰ KIẾN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY TIN HỌC) 

(Kèm theo Thông báo số 20/TB-HĐTD, ngày 10/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình 

độ 

đào tạo 

Vị trí việc làm 

Đối 

tượng 

ưu tiên  

Điểm TB 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Kết quả xét tuyển 

1 Nguyễn Xuân Thiện 03/02/1983 Nam Kinh Đại học Giáo viên Tiểu học hạng III Con TB 88.00 5 93.00 Dự kiến trúng tuyển 

2 Nguyễn Thị Nguyệt 30/10/1986 Nữ Kinh Cử nhân Giáo viên Tiểu học hạng III   86.00   86.00 Dự kiến trúng tuyển 

3 Ngô Tiến Dũng 01/4/1986 Nam Kinh Đại học Giáo viên Tiểu học hạng III   85.00   85.00 Dự kiến trúng tuyển 

4 Trần Thu Hoài 10/11/1984 Nữ Kinh Cử nhân Giáo viên Tiểu học hạng III   85.00   85.00 Dự kiến trúng tuyển 

5 Bùi Thị Phương 02/5/1986 Nữ Kinh Cử nhân    53.67   53.67   

6 Nguyễn Thị Len 18/6/1984 Nữ Kinh Đại học    53.00   53.00   

7 Trịnh Thị Hường 12/10/1984 Nữ Kinh Kỹ sư    51.33   51.33   

8 Hoàng Diệu Thúy 15/5/1984 Nữ Kinh Đại học    43.33   43.33   

(Trong danh sách có 08 người) 
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KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN  

VÀ DỰ KIẾN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY ÂM NHẠC) 

(Kèm theo Thông báo số 20/TB-HĐTD, ngày 10/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình độ 

đào tạo 
Vị trí việc làm 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điểm TB 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Kết quả xét tuyển 

1 Nguyễn Thị Dung 17/01/1986 Nữ Kinh Đại học Giáo viên Tiểu học hạng III   80.00   80.00 Dự kiến trúng tuyển 

2 Phan Thị Như Quỳnh 18/5/1986 Nữ Kinh Đại học Giáo viên Tiểu học hạng III   74.33   74.33 Dự kiến trúng tuyển 

3 Nguyễn Thị Thủy 08/08/1982 Nữ Kinh Cử nhân Giáo viên Tiểu học hạng III   71.67   71.67 Dự kiến trúng tuyển 

4 Nguyễn Văn Hiều 12/6/1987 Nam Kinh Đại học 
 

  55.33   55.33 
 

5 Lê Xuân Lưu 20/11/1992 Nam Kinh Đại học 
 

        
Không tham dự 

phỏng vấn 

(Trong danh sách có 05 người) 
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KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN  

VÀ DỰ KIẾN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY MỸ THUẬT) 

(Kèm theo Thông báo số 20/TB-HĐTD, ngày 10/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình 

độ 

đào tạo 

Vị trí việc làm 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên  

Điểm 

TB 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Kết quả xét tuyển 

1 Lê Thị Phương 15/7/1985 Nữ Kinh Đại học Giáo viên Tiểu học hạng III   82.00   82.00 Dự kiến trúng tuyển 

2 Nguyễn Văn Hoạt 10/01/1986 Nam Kinh Đại học Giáo viên Tiểu học hạng III   81.17   81.17 Dự kiến trúng tuyển 

3 Trịnh Đức Hải 28/4/1985 Nam Kinh Đại học Giáo viên Tiểu học hạng III   72.50   72.50 Dự kiến trúng tuyển 

(Trong danh sách có 03 người) 
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